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Luyệntừvàcâu: Mởrộngvốntừ: Cáiđẹp
ĐÁP ÁN
Bàitập 1:

	a) Cáctừthểhiệnvẻđẹpbênngoàicủa con người
	đẹp, xinh, xinhđẹp, xinhtươi, xinhxắn, xinhxinh, tươitắn, rựcrỡ,lộnglẫy,…

	b) Cáctừthểhiệnnétđẹptâmhồn, tínhcáchcủa con người
	thùymị, dịudàng, hiềndịu, đằmthắm, đậmđà, đônhậu, lịchsự, nếtna, chânthành,thẳngthắn, ngaythẳng, cươngtrực,…


Bàitập2:

	a) Cáctừchỉdùngđểthểhiệnvẻđẹpcủathiênnhiên, cảnhvật
	tươiđẹp, sặcsỡ,huyhoàng, tránglệ, diễmlệ, mĩlệ, hung vĩ,kìvĩ,hùngtráng, hoànhtráng,…

	b) Cáctừdùngđểthểhiệnvẻđẹpcủacảthiênnhiên,cảnhvậtvà con người
	xinhxắn, xinhđẹp,xinhtươi,lộnglẫy, rựcrỡ,…


Bàitập3:
· Họcsinhđặtcâuvớimộttừvừatìmđược ở bàitập 1 hoặc 2

Bàitập 4:

· Mặttươinhưhoa, emmỉmcườichàomọingười

· Ai cũngkhenchị Ba đẹpngườiđẹpnết

· Ai viếtcẩuthảthìchắcchắnchữnhưgàbới
